
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4

1 Tô Thanh Liêm  Hiệu trưởng XS XS Cấp trên đánh giá

2 Nguyễn Hoàng Tuyết Mai Phó Hiệu trưởng XS XS T

3 Nguyễn Thụy Tố Uyên Phó Hiệu trưởng XS T XS

4 Bùi Ngọc Sang
Giáo viên

TT T1
T XS XS

5 Bùi Thị Nhung Giáo viên T T XS

6 Nguyễn Thị Hồng Nga Giáo viên XS T XS

7 Đàm Thị Hồng Ngọc Giáo viên XS XS XS

8 Đào Thị Tuyết Vân Giáo viên XS
Quý 1 và quý 2 nghỉ hộ 

sản

9 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên XS XS XS

10 Cam Thị Kim Tuyền Giáo viên XS XS XS

11 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên XS XS XS

12 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Giáo viên

TPT1
XS T T

13 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên T XS XS

14 Phan Thị Dung Giáo viên T XS XS

15 Nguyễn Thị Minh Phương Giáo viên XS XS XS

16 Tăng Ngọc Huệ
Giáo viên

TT T2
XS XS XS

Ghi chú 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận 7, ngày 20 tháng 9 năm 2021

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG 68 HÀNG QUÝ 3 

NĂM 2021

Số 

TT
Họ và tên Chức danh

Kết quả phân loại hàng quý 

năm 2021



17 Lê Thị Mai Anh Giáo viên XS XS XS

18 Nguyễn Thị Bích Huyền Giáo viên XS XS XS

19 Đinh Thị Thập
Giáo viên

TTT3
XS XS XS

20 Dương Châu Anh Tuấn Giáo viên XS XS XS

21 Nguyễn Thị Mai Loan Giáo viên T T XS

22 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên XS XS XS

23 Nguyễn Thị Tuyết Anh Giáo viên XS XS XS

24 Lê Thị Minh Châu Giáo viên XS XS XS

25 Lê Thùy Trang Giáo viên T XS XS

26 Trần Hoài Hương
Giáo viên

TT T4
XS XS XS

27 Bùi Thị Thanh Tuyền Giáo viên T T T

28 Vũ Thị Hồng Giáo viên XS XS XS

29 Hoàng Quốc Văn
Giáo viên

TT T5
XS XS XS

30 Đào Thị Bích Hợp Giáo viên XS XS XS

31 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên XS XS XS

32 Trương Anh Quang Giáo viên XS XS XS

33 Võ Lê Tâm
Giáo viên

TTtổ NK
XS XS XS

34 Nguyễn Thành Phát Giáo viên T XS T

35 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên XS XS XS

36 Trần Thị Cẩm Tú Giáo viên T T T

37 Lưu Thị Lệ Hoa
Giáo viên

TT tổ TA
T XS XS

38 Lê Nguyễn Thanh Trúc Giáo viên XS XS XS

39 Phan Văn Hiếu
Giáo viên

TP tổ TA
XS T T

40 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy Giáo viên XS XS XS



41 Lê Minh Đại Giáo viên XS XS XS

42 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên XS T XS

43 Nguyễn Minh Tùng Giáo viên T T XS

44 Trần Thị Mỹ Phương Giáo viên T T T

45 Nguyễn Thị Duy Phương
TQ-

TT tổ VP
XS XS XS

46 Nguyễn Mạnh Thịnh
Nhân viên thư 

viện
XS T T

47 Lê Thị Diễm Ngọc Văn thư XS XS XS

48 Nguyễn Văn Bảnh Bảo vệ XS XS XS

49 Lê Thị Ánh Tuyết Phục vụ XS T T

50 Phạm Phú Cường Bảo vệ XS XS XS

51 Trần Văn Nuối Bảo vệ T T XS

52 Nguyễn Thị Gái Phục vụ XS XS T

53 Lê Thị Lệ Phục vụ XS XS T

39  XS

13 Tốt

38  XS

14 Tốt

41 XS

11 Tốt

Trong quý 3/2021 có:

- 01 trường hợp cấp 

trên đánh giá.
Tổng cộng

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký tên và đóng dấu)

Tô Thanh Liêm


